
Tuần 14 (Từ ngày 05/12 đến ngày 09/12/2022)      Lớp 5A6     

Thứ/
ngày 

Buổi 
học 

Tiết 
theo
TKB 

Tiết 
thứ 
theo 

PPCT 

Môn 
(Phân môn) Tên bài Đồ dùng 

Hai 
05/12 

Sáng 

1 53 Chào cờ Sinh hoạt dưới cờ - Chủ điểm: Tiếp bước 
cha anh  

2 27 Tập đọc Chuỗi ngọc lam BGĐT 
3 14 Mĩ thuật Chú bộ đội của chúng em  

4 66 Toán Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên 
mà thương tìm được là một số thập phân BGĐT 

Chiều 

5 14 Đạo đức Tôn trọng phụ nữ (tiết 1) BGĐT 
Tài liệu 

6 54 HĐTV Đọc sách Sách truyện 
7 66 Hướng dẫn học Củng cố và mở rộng kiến thức Bảng phụ 

8 14 STEM Nghệ thuật đan dệt (tiết 1) BGĐT 
Tài liệu 

Ba 
06/12 

Sáng 

1 27 GDTC - Đội hình đội ngũ 
- Trò chơi: Mèo đuổi chuột  

2 27 LTVC Ôn tập về từ loại (trang 137) BGĐT 
3 67 Toán Luyện tập (trang 68) BGĐT 
4 27 Tiếng Anh TC Unit 9.2: What did you see at the zoo?  

Chiều 

5 27 Tin học Bài 1: Những gì em đã biết  
6 14 Kể chuyện Pa-xtơ và em bé BGĐT 
7 27 Khoa học Đá vôi – Xi măng BGĐT 
8 67 Hướng dẫn học Củng cố và mở rộng kiến thức Bảng phụ 

Tư 
07/12 

Sáng 

1 28 Tập đọc Hạt gạo làng ta BGĐT 
2 68 Toán Chia một số tự nhiên cho một số thập phân BGĐT 
3 27 Tập làm văn Làm biên bản cuộc họp BGĐT 
4 14 Địa lí Giao thông vận tải BGĐT 

Chiều 

5 14 Kĩ thuật Sử dụng tủ lạnh (tiết 1) BGĐT 
6 68 Hướng dẫn học Củng cố và mở rộng kiến thức Bảng phụ 

7 27 Tiếng Anh Unit 9: What did you see at the zoo? – 
Lesson 1  

8 14 Âm nhạc 
- Ôn tập hai bài hát: Những bông hoa, 
những bài ca; Ước mơ 
- Kết hợp vận động cho bài hát 

 

Năm 
08/12 

Sáng 

1 28 LTVC Ôn tập về từ loại (trang 142) BGĐT 
2 69 Toán Luyện tập (trang 70) BGĐT 
3 14 Chính tả Nghe – viết: Chuỗi ngọc lam BGĐT 

4 14 Lịch sử Thu – đông 1947, Việt Bắc “mồ chôn giặc 
Pháp” BGĐT 

Chiều 

5 55 HĐNGCK Giáo dục NSTLVM – Bài 6: Em yêu thiên 
nhiên 

BGĐT 
Tài liệu 

6 69 Hướng dẫn học Củng cố và mở rộng kiến thức Bảng phụ 

7 28 GDTC - Đội hình đội ngũ 
- Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức  



8 28 Tiếng Anh TC REVIEW: Unit 5-8  

Sáu 
09/12 

Sáng 

1 28 Tập làm văn Luyện tập làm biên bản cuộc họp BGĐT 

2 70 Toán Chia một số thập phân cho một số thập 
phân BGĐT 

3 28 Tiếng Anh Unit 9: What did you see at the zoo? – 
Lesson 2  

4 28 Khoa học Gốm xây dựng: gạch, ngói BGĐT 

Chiều 

5 70 Hướng dẫn học Củng cố và mở rộng kiến thức Bảng phụ 
6 28 Tin học Bài 1: Những gì em đã biết  

7 56 Sinh hoạt Sinh hoạt lớp + Sinh hoạt Đội – Chủ điểm: 
Uống nước nhớ nguồn Tài liệu 

 
- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 29 
- Số lượt sử dụng BGĐT: 21 

Ngày 02 tháng 12 năm 2022 
Tổ trưởng 
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